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Ginkgo biloba ext. 40mg

Composition: Each tablet contains:

Ginkgo biloba leaf extract .........,.... 40mg

(as ginkgo flavonglycosides................. 9,6mg)

Indication, dosage and administration,

contraindication, note, side effect,

others information:

See insert the paper.

Dosage form: film coated tablet

Route of adminstration: Ora!

Storeage conditions:

Store in contain below 30°C

Packing: 10 tablets/blister x 10 biisters/box

Spectfication: (n house

 

 

Ginkgo biloba ext. 40mg

10Blisters x 10 Tabs.

Ginkgo biloba ext. 40mg
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Manufacturedby.
EINS).4 THERAGEN ETEX CO.. LTD

#649-4,Choj-Dong, Danwon-Gu, Ansar-Si , Korea
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Ginkag biloba ext. 40mg

‘Thanh phan: M&i viên nón chứa
Cao khô lá bạch quả

(Extractum Folium Ginkgo) .......... 40mg

Chỉ định, liều dùng, chống chỉ định,

lưu ý, tác dụng phụ, các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn kèm theo

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đường dùng: Đường uống

Bảo quản: Trong bao bi kín ở nhiệt độ

dưới 30C

Quy cách: 10 viên/vỉx 10 vừhộp

Tiêu chuẳn: Nhà sản xuất

Visa No/SBK:

Lot No./Sề lô SX:
Mig.date/NSX:
Exp.datzHD: THERAGEN ETE
DNNK: 
(Tương đương 9,6mg Ginkgo fiavon glycosiesJ|

Hộp 10vỉ x 10Viên
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng (
Dé xa tam tay tré em bsL4)

GINKOBIL

[Thanh phan] Mỗi viên chứa:

Cao khô lá bach qua (Extractum Folium Ginkgo) 40 mg

(Tuong duong 9,64mg Ginkgo flavon glicosides)

Tả được: Microcrystalline Cellulose, Lactose Monohydrat, Corn Starch,

Carboxymethylcellulose Calcium, Magnesi Stearat, Hypromellose, Polyethylene

Glycol 6000, Titan Oxid, Mau vang sỐ 4, Màu xanh sé 1

[Dược lực học]

Chiệt xuât của Ginkgo biloba có tác dụng điêu hòa vận mạch trên toàn bộ mạch

máu: Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch. Tác dụng phụ thuộc vào liều lượng và thay

đổi tùy theo tính chất, đường kính và nguồn gốc mô của mạch máu và tùy theo cả

trương lực và tình trạng của thành mạch, kích thích sự tiết EDRE từ nội mô. Chiết xuất

của Ginkgo biloba chống lại sự co thắt động mạch, gây giãn tiêu động mạch và ngược

lại làm co tĩnh mạch, điều hòa độ giãn tĩnh mạch đáp ứng với các thay đôi tư thế, giảm
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tinh tham quá độ của mao mạch và tăng cường sức bền mao mạch. Chiết xuất của

Ginkgo biloba chống phù mạch ở não lẫn ngoại biên, che trở hàng rào máu - não và

máu — võng mạc.

[Dược động học] co. TS.
Ở động vật, sau khi cho uông chiét xuat cla Ginkgo biloba có đánh dâu băng C14. "

nghiên cứu về sự hấp thụ và phân phối của sản phẩm cho thấy sự hấp thụ EGb nhanh Me

và hoàn toàn. Sự cân bằng phóng xạ vào 72 giờ sau cho thấy sự thải ra trong CO, thé ca” —

ra và trong nước tiểu. Ðo phóng xạ trong máu theo thời gian lập nên những thông số

được động học và thời gian bán hủy sinh học khoảng 4 giờ 30 phút. Đỉnh phóng xạ

trong máu đạt được sau 1 giờ 30 phút cho thấy sự hấp thụ xảy ra ở phần trên của hệ

tiêu hóa.

[Chỉ định]
cpRAGEN ©

Điều trị rôi loạn mạch máu não và rôi loạn mạch ngoại vi. `

Điều trị bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, ù tai. :

VÀ Nợ 7 RESIDEN
[Liêu lượng và cách dùng| P

- Điều trị rồi loạn mạch máu não và rôi loạn mạch ngoại vi: Uỗng 1 viên x 3 lần mỗi

ngày hoặc uống 2 viên x 2 lần mỗi ngày

- Diéu tri bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ, ủ tai: Uống 1-2 viên x 3 lần mỗi ngày.

[Thận trọng]
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- Thận trọng khi dùng cho người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống

kết tập tiểu cầu; không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng cho pha

nhồi máu não, tim cấp, xuất huyết não; không dùng đồng thời với các thuốc có tác

dụng chỉ huyết

- Dùng thuốc đúng liều lượng và cách ding theo tờ hướng dẫn sử dụng.

- Do an toàn và hiệu quả của thuốc trên trẻ em chưa được đánh giá, không đùng thuốc

cho trẻ em đưới 12 tuôi.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai

Chưa có dữ liệu nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ mang thai, thận trọng khi ding cho

người mang thai.

Thời kỳ cho con bú

Chưa có đữ liệu nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ đang cho con bú, thận trọng khi

dùng cho người đang cho con bú.

Tác động của thuốc dẫn khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thận trọng khi dùng

cho người lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt.

[Chéng chi định}

Bệnh nhân mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 12 tuổi

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng cho pha nhỏi máu

não, tìm cấp, xuât huyệt não; không dùng đông thời với các thuốc có tác dụng chi

huyệt

[Tác dụng phụ]

Các tác dụng phụ bao gầm đau đầu, chóng mặt. đánh trống ngục, rồi loạn tiêu hóa, tói

loạn chảy máu, và phân ứng quá mẫn da

Thong bdo cho bac sỹ nêu có bắt cứ phân ứng phụ nào xây ra khi dùng thuấc

Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỗiý kiến cia thay thudc

[Tương tác thuốc]

Thuôc có thê làm tăng tác dụng của thuôc chông đông máu.

[Qua Hều|

Chưa có báo cáo vệ trường hợp quá liêu

[Đóng gói] 10 viên/vỉ x 10 vi/hộp

[Đang bào chế]: Viên nén bao phim

3x CC
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[Đường dùng]: Đường uống

[Hạn dùng]: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

{Bao quan] Bao quan trong bao bi kin ở nhiệt độ dudi 30°C

[Tiêu chuẩn] Nhà sản xuất

Nhà sản xuất

THERAGEN ETEX CO.,LTD

#649-1, Choji-Dong, Danwon-Gu, Ansan-Si, Gyeonggi-Do, Korea

ETEX CO., LTD.
THERAGEN
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